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   I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản:                    THUẬT HỨNG (Bài 24)

                                                                            Nguyễn Trãi                   
                                           Công danh đã được hợp (1) về nhàn

                                            Lành dữ âu chi (2)thế nghị(3) khen

                                            Ao cạn vớt bèo cấy muống

                                            Đìa thanh(4) phát cỏ ương sen

                                            Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,(5)
                                            Thuyền chở yên hà (6) nặng vạy then (7).

                                            Bui (8) có một lòng trung lẫn(9) hiếu,

                                             Mài chăng (10) khuyết, nhuộm chăng đen.

                                                  

 (Thuật hứng-bài 24- Nguyễn Trãi,
 NXB Giáo dục Việt Nam, 2006 )

Chú thích:

(1)  Hợp : đáng, nên.
(2)  Âu chi: lo chi
(3) Nghị: lời dị nghị.
(4) Đìa thanh: Đìa: Vũng nước ngoài đồng; thanh : trong.
(5) Đầy qua nóc: Đầy qua nóc nhà, nóc kho
(6) Yên hà : khói sông 

(7) Vạy then : thang thuyền oằn xuống.

               (8)  Bui : chỉ có

               (9) Lẫn( hoặc liễn, miễn: tiếng cổ) nghĩa là với hoặc là
             (10)Chăng : chẳng

Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bài thơ viết theo thể thơ nào?

A. Đường luật tứ tuyệt.
B. Tứ tuyệt thất ngôn xen lục ngôn.

C. Thất ngôn bát cú Đường luật.

D. Đường luật thất ngôn xen lục ngôn.

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
A. Nghị luận.                          
B. Tự sự.

C. Miêu tả.                             
D. Biểu cảm.
Câu 3: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?

A.  Người làm quan ở ẩn.                  

B. Nguyễn Trãi.

C. Người nông dân. 

D. Người kẻ sĩ.
Câu 4: Ý nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa của câu thơ thứ nhất?

A. Hoàn cảnh hiện tại của Nguyễn Trãi thích hợp với việc “về nhàn”.

B. Nguyễn Trãi vẫn rất khao khát đối với việc lập công danh nhưng thời thế không cho phép, bắt buộc ông phải “””.

C. Đối với Nguyễn Trãi, nếu không còn công danh thì lựa chọn tốt nhất là lui “về nhàn”
D. Đối với Nguyễn Trãi, công danh chỉ là tạm bợ, thú nhàn là điều ông luôn hướng tới.

Câu 5: Chỉ ra môt biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong trong hai câu thơ sau:

                                                 “Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,

                                                  Thuyền chở yên hà nặng vạy then.”
A. Điệp ngữ.
B. Phép đối.
C. Câu hỏi tu từ. 

D. Hoán dụ.
Câu 6: Hai câu thực và hai câu luận có nội dung biểu đạt là gì?

A. Nói về cuộc sống lao động bình dị và khẳng định cuộc sống tinh thần phong phú của Nguyễn Trãi khi « về nhàn ».

B. Nói về cuộc sống lao động vất vả nhưng đầy đủ vật chất của Nguyễn Trãi khi « về nhàn ».

C. Nói về cuộc sống lao động thiếu thốn trong hiện tại, đối lập với cuộc sống giàu sang ngày còn làm quan của Nguyễn Trãi.

D. Nói về những công việc lao động lặp lại nhàm chán và ước mơ của Nguyễn Trãi về một cuộc sống phóng túng.

Câu 7: “Về nhàn rồi thì việc tốt, xấu đến cũng không sợ người đời khen hay chê nữa”. Suy nghĩ trên được thể hiện trong câu thơ nào?

A. « Lành dữ âu chi thế nghị khen. »
B. « Công danh đã được hợp về nhàn, »
C. « Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.”
D. “Bui có một lòng trung lẫn hiếu,”
Câu 8: Ý nào sau đây đúng khi nói về nội dung của hai câu thơ cuối?

A. Thể hiện lòng hiếu thảo của Nguyễn Trãi đối với cha mẹ.

B. Thể hiện lòng trung thành của Nguyễn Trãi đối với vua.

C. Thể hiện tấm lòng phục tùng vua bất kể đúng sai của Nguyễn Trãi.

D. Thể hiện lòng trung với nước, hiếu với dân của Nguyễn Trãi.

Câu 9: Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài thơ. (trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng).
Câu 10: Nêu thông điệp anh/chị thích nhất trong bài thơ và lý giải tại sao thích thông điệp đó?
II. Viết:
      Hãy viết bài văn nghị luận trình bày cảm nhận của anh/chị về đoạn trích sau: 

                    “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

                       Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

                       Như nước Đại Việt ta từ trước, 

                       Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
                       Núi sông bờ cõi đã chia,
                       Phong tục Bắc Nam cũng khác.
                       Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập,
                       Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
                       Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

                       Song hào kiệt thời nào cũng có. 

                       Vì vậy: 
                       Lưu Cung tham công nên thất bại, 

                      Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.
                       Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,

                       Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. 

                       Việc xưa xem xét,
                       Chứng cứ còn ghi.”

                                 ( Trích “Đại cáo bình Ngô” – Nguyễn Trãi; 
Ngữ văn 10 tập II; Nhà xuất bản đại học Huế; 2022)
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